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TIN TỨC ĐẦU NGÀY

Quốc tế

Phố Wall có phiên giao dịch khá tiêu cực trong phiên giao dịch ngày 04/5.

Chỉ số Dow Jones giảm 286,50 điểm (-0,86%), chỉ số NASDAQ giảm 58,93

điểm (-0,49%) và chỉ số S&P 500 giảm 29,53 điểm (-0,72%). Cổ phiếu của

hầu hết các nhóm ngành đều giảm cùng xu hướng chung của thị trường,

đặc biệt là nhóm ngân hàng chứng kiến áp lực giảm điểm mạnh do nhà

đầu tư lo sợ việc giữ lãi suất ở mức cao của FED sẽ tác động xấu lên hệ

thống ngân hàng nước này.

Chứng khoán châu Âu có diễn biến giảm điểm trong ngày giao dịch ngày

04/5. Chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 85,73 điểm (-1,10%), CAC 40 (Pháp)

giảm 63,06 điểm (-0,85%). Trong khi đó, thị trường chứng khoán tại các

nước Đông Nam Á có diễn biến tăng điểm trong phiên giao dịch.

Giá dầu WTI và Brent giảm lần lượt là 10,71% và 8,85% trong phiên giao

dịch ngày 04/5. Bên cạnh đó giá một số vật liệu cơ bản như vàng, bạc, lúa

mỳ tăng điểm.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tăng lãi suất lần thứ 7 liên tiếp,

tăng thêm 25 điểm cơ bản, lên mức 3,25%.

IMF dự báo tổng nợ nước ngoài của Ai Cập sẽ tăng lên 50,2% GDP, tăng từ

mức 37,3% của năm 2022. Đây là mức cao nhất được ghi nhận trong hơn

20 năm.

Trong nước

Vnindex có phiên giao dịch giảm điểm trong phiên giao dịch ngày

04/5, lực bán mạnh đã đẩy chỉ số Vnindex đi xuống trong suốt cả

phiên, đặc biệt là ở nhóm VN 30, và chỉ số vẫn đang gặp áp lực tại

vùng kháng cự có sự xuất hiện của đường MA 10, hiện tại chỉ số

đang được hỗ trợ tại vùng 1.040 điểm. Kết thúc phiên, Vnindex

giảm 8,51 điểm, đóng cửa tại 1.040,61 điểm, giá trị giao dịch tăng

so với phiên trước đó.

Hầu hết các nhóm ngành đều biến động so với phiên trước đó, cổ

phiếu một số nhóm ngành giảm điểm gây chú ý trong phiên giao

dịch như ngành Hàng tiêu dùng, Viễn thông. Trong đó, nhiều mã ghi

nhận sự chú ý của nhà đầu tư như SBT, HNG, CTR.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị hơn 325,25 tỷ, tập trung

bán các cổ phiếu như STB, CTG, VNM. Bên cạnh đó, tự doanh tham

gia bán ròng với 53,50 tỷ đồng.

Ngày 9/5/2023 sắp tới, Phiên họp thứ 23 của Uỷ ban Thường vụ

Quốc hội sẽ khai mạc để lấy ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong

đó có Luật Đất đai sửa đổi.

Bộ Giao Thông vận tải lo không giải ngân hết 94.000 tỷ đồng vốn

đầu tư công được Chính Phủ giao năm 2023, do vượt khả năng hấp

thụ vốn của các dự án.
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Doanh nghiệp

KSB: CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ghi nhận doanh thu

quý 1 giảm 57% so với cùng kỳ về 114 tỷ đồng.

TNG: CTCP Đầu tư và Thương mại TNG ghi nhận doanh thu thuần đạt

1.334 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,6% so với cùng kỳ.

SGT: CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn- Saigontel doanh thu mảng

BĐS lao dốc 92%, từ 193,4 tỷ đồng xuống chỉ còn 15,8 tỷ đồng.

GIL: CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố

BCTC quý 1/2023 với mức lỗ lên tới gần 39 tỷ đồng.

TCB: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam bán tòa nhà Hội sở cũ ở

191 Bà Triệu, thu lãi 730 tỷ đồng.

MBB: Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam báo lãi quý 1/2023 đạt

16.512 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022.

DXG: Tập đoàn Đất Xanh lỗ quý thứ hai liên tiếp, giảm gần 1.400 nhân

viên trong 3 tháng.

PAN: Mảng thủy sản của PAN Group khởi sắc trong bối cảnh khó khăn

của ngành.

POW: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sản xuất 1.326 triệu kWh điện

trong 4 tháng đầu năm, đạt doanh thu 2.733 tỷ đồng.

ASP: CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha công bố BCTC hợp nhất quý 1/2023

với doanh thu thuần đạt 911 tỷ đồng, giảm 21,4% so với cùng kỳ.



CHỈ SỐ 04/05/2023 % Ngày % Tuần % Tháng % YTD

VN INDEX 1.040,61 -0,81% -0,07% -3,72% 3,33%

HNX30 INDEX 374,36 0,43% 1,64% -3,05% 13,07%

VN30 INDEX 1.039,64 -1,12% -0,62% -4,61% 3,43%

S&P 500 4.061,22 -0,72% -1,79% -0,71% 5,77%

Dow Jones 33.127,74 -0,86% -2,06% -1,06% -0,06%

Nasdaq 11.966,40 -0,49% -1,45% -0,25% 14,33%

Shanghai Composite 3.350,46 0,82% 2,29% 1,14% 8,46%

Nikkei 225 29.157,95 0,12% 1,88% 3,44% 11,74%

Thailand SET 1.533,30 0,32% -0,45% -3,81% -8,11%

Malaysia 1.425,99 -0,01% 0,83% -0,25% -4,65%

Philippine 6.684,35 1,18% 2,20% 3,02% 1,80%

Indonesia JCI 6.844,03 0,46% -0,96% 0,36% -0,10%

FTSE 100 7.702,64 -1,10% -1,91% 0,52% 3,37%

DAX 15.734,24 -0,51% -0,39% 1,38% 13,00%

CAC 40 7.340,77 -0,85% -1,69% 0,33% 13,39%

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities



Nguồn: Bloomberg (ĐV: Triệu USD), VietinBank Securities

CẬP NHẬT GIAO DỊCH QUỸ ETF

Name 1D Flow 1W Flow 1M Flow YTD Flow 1Y Flow 3Y Flow

Median 0 0 0 0,3 1,82 0,57

Fubon FTSE Vietnam ETF 0 0,36 3,83 70,22 517,67 790,77

KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth 0 0 -2,6 -47,81 13,57 -80,16

Premia MSCI Vietnam ETF 0 0 0 0,3 -1,12 -3,38

CSOP FTSE Vietnam 30 ETF 0 0 0 -2,1 -2,1 -2,1

KIM KINDEX Vietnam VN30 Futures Leverage ETF H 0 0 0 1,29 1,82 -6,64

Premia MSCI Vietnam ETF 0 0 0 0,3 -1,12 -3,38

Asian Growth CUBS ETF 0 0 0 0 0,22 12,97

DCVFMVN30 ETF Fund 0 0 -0,4 19,12 22,79 -93,6

KIM Growth VN30 ETF 0 0 0 -4,92 11,69 12,12

KIM Growth VNFINSELECT ETF 0 0 0 0 0 0

SSIAM VN30 ETF 0 0 0,28 0,5 0,5 0,57

SSIAM VNX50 ETF 0 0 0 -0,46 -3,99 -2,23

SSIAM VNFIN LEAD ETF 0 -0,4 -1 -0,01 40,8 95,36

DCVFMVN Diamond ETF 0 0 -6,54 15,52 238,48 558,76

Global X MSCI Vietnam ETF 0 -0,92 -0,92 0,33 -0,73 5,4

VanEck Vietnam ETF 0 -6,56 -25,13 69,21 172,17 202,8



TOP CỔ PHIẾU TĂNG – GIẢM GIÁ

HSX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

DAG 5.220 1.056.900 6,97%
AGR 12.300 3.010.100 6,96%
HU1 6.770 200 6,95%
VIX 8.490 37.487.800 6,93%
DHG 113.100 154.500 6,90%
PSH 9.150 1.801.600 6,89%
FIT 4.670 13.379.700 6,86%
ELC 14.100 551.400 6,82%
DBT 11.750 58.000 6,82%
ABR 13.350 1.800 6,80%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

SRF 9.110 62.700 -6,95%
SFC 16.750 300 -6,94%
SII 14.750 2.300 -6,94%

CLW 28.850 100 -6,94%
BTT 30.700 100 -6,83%
HU3 4.060 4.500 -6,67%
SPM 12.200 2.400 -6,51%
CAV 55.200 100 -6,44%
SBT 15.950 9.938.200 -6,18%

FUESSV50 15.520 25.300 -5,94%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

DDG 8.100 2.992.075 -10,00%

THB 10.800 4.201 -10,00%
TTT 62.400 100 -9,96%
VLA 46.900 400 -9,81%
MAS 32.400 1.200 -9,75%
CTP 2.800 2.600 -9,68%
SDG 15.900 100 -9,66%
SSM 6.600 100 -9,59%
PJC 21.200 204 -9,40%
KKC 4.900 101 -9,26%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

AMC 19.800 100 10,00%
DTD 19.900 901.977 9,94%
HHC 85.700 200 9,87%
APS 14.500 6.149.323 9,85%
L61 4.500 160 9,76%

MCO 4.600 43.339 9,52%
SHE 11.500 56.730 9,52%
API 13.900 2.354.689 9,45%
IDJ 14.500 4.979.266 9,02%
PCE 26.600 1.000 9,02%

Nguồn: Fiinpro, VietinBank Securities



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

HNX: TOP 10 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất trong ngày
(Tr.VND)

TT Mã CK GT Mua ròng Mã CK2 GT Bán ròng 

1 PVS 9.672 THD 1.813

2 IDC 4.628 SHS 1.232

3 IDJ 1.468 PLC 644

4 HVT 659 APS 519

5 PRE 369 BVS 293

6 CEO 159 TTC 198

7 LAS 107 EVS 97

8 NTP 97 IDV 73

9 DDG 45 PTI 57

10 PVS 9.672 THD 1.813

HSX: TOP 10 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất trong ngày
(Tr.VND)

TT Mã CK GT Mua ròng Mã CK2 GT Bán ròng

1 FUEVFVND 56.764 VNM 37.964

2 KDH 17.567 CTG 30.718

3 VPB 11.590 STB 29.819

4 FRT 9.088 GMD 28.845

5 VIX 5.540 MSN 24.704

6 DRC 4.202 SHB 19.854

7 NLG 4.043 DPM 18.743

8 TTF 3.569 SSI 17.621

9 BCG 3.299 VIC 17.208

10 PAN 3.008 VHM 17.185

Nguồn: Fiinpro, VietinBank Securities



Mặt hàng Đơn vị 04/05/2023 %Ngày % 5 ngày %Tháng %YTD

Oil WTI USD/bbl. 68,56 -10,71% -10,65% -14,90% -14,53%

Oil Brent USD/bbl. 72,50 -8,85% -8,81% -14,66% -15,57%

Thép thanh CNY/MT 3.641,00 -1,14% -4,28% -10,96% -12,51%

Nhôm USD/MT 2.283,25 -3,74% -1,68% -2,10% -2,82%

Đồng USd/lb. 386,30 -0,71% -0,68% -3,19% 1,26%

Than USD/MT 170,65 -10,04% -10,16% -11,42% -57,78%

Đường USd/lb. 25,52 -3,15% -3,15% 15,63% 41,94%

Ngô USd/bu. 646,50 1,65% 1,26% -1,34% -5,08%

Gas USD/MMBtu 2,10 -12,82% -14,19% -4,04% -53,79%

Sữa USD/cwt 16,68 -10,42% -10,58% -10,82% -18,66%

Vàng USD/t oz. 2.055,70 2,83% 2,90% 1,05% 10,73%

Bạc USD/t oz. 26,23 3,97% 4,34% 4,25% 7,94%

Lúa Mỳ USd/bu. 645,00 1,78% 1,66% -7,27% -19,77%

Thịt lợn USd/lb. 77,08 -3,23% -1,34% 6,72% -12,12%

Thép cuộn HRC CNY/MT 3.935,00 -0,83% -1,38% -8,45% -5,11%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA  

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities



THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Nội dung bản tin này do Công ty cổ phần chứng khoán Công thương (VietinBank Securities) cung cấp, chỉ mang tính chất tham khảo.

Mặc dù mọi thông tin đều được thu thập từ những nguồn, tờ báo đáng tin cậy, nhưng VietinBank Securities không đảm bảo được tuyệt

đối được độ chính xác của thông tin hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này.

Các ý kiến tổng hợp, dự báo chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại thời điểm phát hành, báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin

tham khảo chứ không mang tính chất mời chào, mua bán, nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. Báo cáo này là tài sản của Công ty cổ phần

chứng khoán Công thương (VietinBank Securities).

Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích cá nhân hay thương mại nào

nếu không có sự đồng ý của VietinBank Securities.

Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này!
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